
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Quốc lộ 3, Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

03/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐÔNG ANH 

0108799370

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐÔNG ANH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG ANH DENTAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DONG ANH LAB

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913383247
Email: lethuychian@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
Sản xuất các dụng cụ và đồ đạc thí nghiệm, dụng cụ y tế và 
phẫu thuật, các thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị nha 
khoa, thuật chỉnh răng, răng giả và các dụng cụ chỉnh răng, 
dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.
- Sản xuất màn phẫu thuật;
- Sản xuất chất hàn răng và bột xi măng hàn răng (trừ chất dính 
răng giả hoặc bột hàn răng giả), sáp nha khoa và điều chế bột 
thạch cao nha khoa khác;
- Sản xuất lò thí nghiệm nha khoa;
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm trong phòng thí nghiệm;
- Sản xuất máy khử trùng trong phòng thí nghiệm, máy li tâm 
phòng thí nghiệm;
- Sản xuất dụng cụ y tế, nha khoa, phẫu thuật hoặc thú y, như:
+ Bàn mổ,
+ Bàn khám nghiệm,
+ Giường bệnh với các thiết bị kèm theo,
+ Ghế chữa răng.
- Sản xuất mảng và đinh vít cho xương, ống tiêm, kim tiêm, 
ống thông đường tiểu, ống thông dò...
- Sản xuất dụng cụ nha khoa bao gồm cả ghế nha khoa có kèm 
các thiết bị nha khoa;
- Sản xuất răng, sống mũi... nhân tạo được làm từ thí nghiệm 
nha khoa;
- Sản xuất mắt thủy tinh;
- Sản xuất nhiệt kế y tế.
- Dụng cụ chỉnh răng, kính mắt, kính râm, thấu kính, thấu kính 
hội tụ, bảo vệ mắt.

3250(Chính)

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

4. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn thuốc 

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659
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3.600.000.000 VNĐ

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ thuốc 
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

8. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
Sản xuất thuốc 

2100

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

10. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: 
- Kem đánh răng và chất vệ sinh răng miệng bao gồm thuốc 
hãm màu răng giả,

2023

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012089282

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 132, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ VĂN ĐIỂM                 Nam
03/03/1970 Kinh Việt Nam

07/04/2012 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012089282
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 132, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN ĐIỂM                 Nam

03/03/1970 Kinh Việt Nam

07/04/2012 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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